	UBND _______________________
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: _______________           

   
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ____ , ngày  ____ tháng  ____  năm 2011


BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TỪ THÁNG 7/2010 ĐẾN THÁNG 6/2011 VÀ GIAI ĐOẠN 2006-2010
CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ _______________

I. Tổ chức bộ máy và nhân lực thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của Sở Khoa học và Công nghệ 

a, Thống kê tổ chức nhân sự 

(Số liệu thống kê : Bảng 1 phần Phụ lục).

b, Nhận xét, đánh giá

(Đánh giá tính ổn định,sự biến động về tổ chức bộ máy, nhân sự và sự phù hợp của tổ chức bộ máy và nhân lực với nhu cầu hoạt động và nhiệm vụ.)

II. Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 
1. Công tác xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp quy về sở hữu trí tuệ ; bảo đảm thi hành pháp luật (hướng dẫn, giải đáp pháp luật) 

a) Kết quả hoạt động
 

(Số liệu thống kê: Bảng 2 phần Phụ lục) 

b) Nhận xét, đánh giá
 

2. Công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ

a) Kết quả hoạt động1

(Số liệu thống kê: Bảng 3 phần Phụ lục) 

b) Nhận xét, đánh giá2 

3. Công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

3.1. Công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công nghiệp

a) Kết quả hoạt động1

(Số liệu thống kê: Bảng 4.1 phần Phụ lục) 

b) Nhận xét, đánh giá2 

3.2. Công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp
a) Kết quả hoạt động1

(Số liệu thống kê: Bảng 4.2 phần Phụ lục) 

b) Nhận xét, đánh giá2 

4. Xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

a) Kết quả hoạt động

(Số liệu thống kê: Bảng 5.a và 5.b phần Phụ lục) 

b) Nhận xét, đánh giá
 

5. Công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương (theo Chương trình 68 hoặc chương trình, dự án riêng)

a) Nội dung và kết quả hoạt động chính1

b) Nhận xét, đánh giá2 

6. Công tác sáng kiến 

a) Nội dung và kết quả hoạt động chính1

b) Nhận xét, đánh giá2

7. Các hoạt động khác liên quan đến sở hữu trí tuệ

a) Nội dung và kết quả hoạt động chính1

b) Nhận xét, đánh giá2

8. Đánh giá chung về kết quả hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của địa phương trong năm vừa qua và trong giai đoạn 2006-2010, định hướng hoạt động cho năm tới và giai đoạn đến 2015
Đánh giá tổng quan về các mặt công tác của địa phương, các thành tích lớn có ý nghĩa với địa phương, những công việc cần tiến hành mà chưa làm được, cụ thể: 
· Nêu những kết quả chính trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đạt được trong giai đoạn 2006-2010; 

· Đánh giá về những thuận lợi khó khăn trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (ví dụ về nhân sự, số lượng và trình độ cán bộ, mức độ biến động nhân sự...);
· Đánh giá  những công việc đã triển khai trên thực tế so với kế hoạch trong từng năm và trong cả giai đoạn (những việc đã làm được, những việc chưa làm được, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm);
· Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đã có đóng góp như thế nào trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

9. Kiến nghị, đề xuất

a) Đề xuất, kiến nghị các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở địa phương.

b) Đề nghị khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ từ 7/2010 – 6/2011 theo tiêu chuẩn nêu tại “Hướng dẫn đề nghị, xét khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích trong hoạt động sở hữu trí tuệ”( được gửi kèm theo Công văn số  5937 ngày 22/9/2011 của Cục Sở hữu trí tuệ). 
	Nơi nhận:                                                                               
- Cục Sở hữu trí tuệ;

- Lưu: VT.
Tài liệu kèm theo:

- Phụ lục: Số liệu thống kê kết quả hoạt động QLNN về SHTT;

- Bản sao Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011 của Sở. 


	GIÁM ĐỐC

                    (Ký tên  và đóng dấu)


Phụ lục 1
SỐ LIỆU THỐNG KÊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QLNN VỀ SHTT 

TRONG GIAI ĐOẠN 7/2010-6/2011
Bảng 1: Thống kê tổ chức nhân sự

	Họ tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Trình độ
	Công tác SHTT
	Liện hệ (điện thoại, email)

	
	
	
	Chuyên môn
	Ngoại ngữ
	Thâm niên
	Trách nhiệm
	

	Nguyễn Văn A
	1975
	Phó giám đốc
	Tiến sỹ kinh tế
	Anh C
	2005
	Phụ trách trực tiếp
	0982222222

Nguyenvana@yahoo.com

	Phòng Thông tin tư liệu và SHTT

	Lê Thị A
	1978
	Trưởng phòng
	Cử nhân sinh học
	Anh C
	2007
	Chuyên trách
	0903222222

Lethia@gmail.com

	Nguyễn Thị B
	1968
	Chuyên viên
	Kỹ sư cơ khí
	Anh B
	2000
	Kiêm nhiệm
	0915222222

nguyenthib@yahoo.com


Bảng 2: Thống kê văn bản quy phạm pháp luật 

	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan chủ trì xây dựng
	Cơ quan ban hành
	Số văn bản, ngày/ tháng/ năm ban hành

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Bảng 3: Thống kê hoạt động tuyên truyền đào tạo về sở hữu trí tuệ 

	TT
	Nội dung đào tạo, tuyên truyền
	Hình thức đào tạo, tuyên truyền
	Đối tượng chính
	Cơ quan tổ chức
	Số học viên
	Thời gian



	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Bảng 4.1: Thống kê về công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công nghiệp
	Đối tượng sở hữu công nghiệp
	Số lượt hướng dẫn

	Nhãn hiệu
	

	Chỉ dẫn địa lý
	

	Kiểu dáng công nghiệp
	

	Sáng chế
	

	Giải pháp hữu ích
	

	Các đối tượng khác (Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, Tên thương mại...)
	


Bảng 4.2: Thống kê về công tác hướng dẫn các tổ chức, cá nhân bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp
	Đối tượng sở hữu công nghiệp
	Số lượt hướng dẫn
	Số vụ được hướng dẫn và đã nộp đơn
	Số vụ được giải quyết

	Nhãn hiệu
	
	
	

	Chỉ dẫn địa lý
	
	
	

	Kiểu dáng công nghiệp
	
	
	

	Sáng chế
	
	
	

	Giải pháp hữu ích
	
	
	

	Các đối tượng khác (Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, Tên thương mại ...)
	
	
	


Bảng 5.a: Thống kê số vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
	
	Sở KHCN
	Chi cục QLTT
	Công an
	Hải quan
	UBND
	Tòa án

	Sáng chế
	Số vụ
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cần xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	Giải pháp hữu ích
	Số vụ
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cần xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	Kiểu dáng công nghiệp
	Số vụ
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tù (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Số đối tượng bị phạt tù
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số năm tù
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cần xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	Nhãn hiệu
	Số vụ
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cần xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	Chỉ dẫn địa lý
	Số vụ
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cần xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	Tên thương mại
	Số vụ
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cần xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	Cạnh tranh không lành mạnh
	Số vụ
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cần xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số vụ
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt cảnh cáo (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tiền (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Phạt tù (vụ)
	
	
	
	
	
	

	
	Số đối tượng bị phạt tù
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số năm tù
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số tiền phạt 
	
	
	
	
	
	

	
	Số SP bị xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cần xin ý kiến chuyên môn
	
	
	
	
	
	


Bảng 5.b: Thống kê chi tiết các vụ việc thực thi tiêu biểu, nghiêm trọng (nếu có)
	STT
	Thời gian xử lý
	Địa điểm
	Cơ quan xử lý
	Đối tượng SHCN 
	Nội dung vụ việc (biện pháp xử lý được áp dụng, tình hình giải quyết, các biện pháp xử lý hàng hoá, người xâm phạm)
	Ghi chú

	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


� Phần kết quả hoạt động cần nêu rõ những nội dung hoạt động chính và kết quả chủ yếu đạt được trong từng mặt công tác.


� Phần nhận xét, đánh giá cần nêu rõ những kết quả hoạt động có tác động tích cực đối với khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội; những thuận lợi, ưu điểm cần phát huy và khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công tác này. 


� Phần kết quả hoạt động cần nêu rõ những nội dung hoạt động chính và kết quả chủ yếu đạt được trong từng mặt công tác.


� Phần nhận xét, đánh giá cần nêu rõ những kết quả hoạt động có tác động tích cực đối với khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội; những thuận lợi, ưu điểm cần phát huy và khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công tác này.
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